Chương 12

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN

KHOÁNG SẢN, ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ,KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN

12.1. Vị trí, vai trò của tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội 

Tài nguyên khoáng sản là một trong những nguồn lực có vị thế rất quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Những hiểu biết đầy đủ, toàn diện và chính xác về tài nguyên khoáng sản là hết sức cần thiết, là cơ sở quan trọng cùng với các nguồn lực khác để hoạch định chiến lược, chính sách và kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là định hướng chiến lược tài nguyên khoáng sản và đầu tư phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. 

Việc hiểu biết toàn diện và chính xác vốn tài nguyên khoáng sản của tỉnh sẽ cho phép xác định đúng vai trò tiềm lực về các loại hàng hóa nguyên liệu khoáng chiến lược có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Đồng thời trên cơ sở những hiểu biết đó để hình thành chính sách đầu tư và kêu gọi vốn đầu tư về ngành công nghiệp khai khoáng và chế biến khoáng sản của tỉnh; bảo đảm sử dụng hợp lý kinh tế, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

12.2. Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản 

Quảng Bình thuộc vào số ít những tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Cho đến nay, trên địa bàn của tỉnh đã phát hiện và đăng ký trên bản đồ được 176 mỏ và điểm quặng - điểm khoáng hóa. Trong đó có 45 điểm quặng kim loại, 1 điểm quặng thuộc nhóm khoáng sản nhiên liệu, 5 điểm nước khoáng - nước nóng và 125 mỏ và điểm quặng khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng. Chủng loại khoáng sản đa dạng, bao gồm 23 loại khoáng sản thuộc nhiều kiểu nguồn gốc khác nhau. 

Toàn bộ các điểm mỏ quặng đã được thể hiện trong bảng thống kê Mỏ, Điểm quặng và trên bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.  

Tuy nhiên, số mỏ điểm quặng đã được điều tra đánh giá trữ lượng từ cấp C trở lên tương đối ít, chủ yếu là các mỏ sét kaolin, sét gạch ngói, đá vôi xi măng. Về kim loại mới chỉ đánh giá sơ bộ được 2 điểm mỏ vàng ở Xà Khía và Khe Nang, 1 điểm mỏ chì kẽm ở Mỹ Đức. Ngoài ra, có 2 chuyên đề tìm kiếm phổ tra phosphorit. 

Bảng 12.1: Bảng thống kê mỏ điểm quặng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên khoáng sản
	Số mỏ điểm quặng trên bản đồ

	1. 
	Sắt
	11

	2. 
	Mangan
	3

	3. 
	Wolfram
	1

	4. 
	Chì, kẽm
	5

	5. 
	Tital
	6

	6. 
	Vàng
	19

	7. 
	Nhiên liệu
	1

	8. 
	Phostphorit
	20

	9. 
	Pyrit
	7

	10. 
	Than bùn
	2

	11. 
	Dolomit
	10

	12. 
	Felspat
	4

	13. 
	Thạch anh khối
	4

	14. 
	Kaolin
	4

	15. 
	Cát thuỷ tinh
	4

	16. 
	Sét gạch ngói
	22

	17. 
	Sét xi măng
	6

	18. 
	Puzolan
	2

	19. 
	Cát, cuội, sỏi
	7

	20. 
	Đá vôi xi măng
	22

	21. 
	Đá xây dựng và ốp lát
	7

	22. 
	Thạch anh tinh thể
	2

	23. 
	Nước khoáng - nước nóng
	5


Bảng thống kê dưới đây cho thấy được các tài nguyên trữ lượng và dự báo các loại khoáng sản chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Bảng 12.2: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trữ lượng và tài nguyên dự báo khoáng sản tỉnh Quảng Bình

	STT


	Tên nhóm khoáng sản


	Tên khoáng sản


	Tài nguyên - trữ lượng

(với các điểm mỏ đã đăng ký trên bản đồ)
	Tài nguyên dự báo  tổng thể toàn tỉnh theo các dấu hiệu địa chất

	
	
	
	Cấp B


	Cấp C1


	Cấp C2


	Cấp P1+ P2


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Khoáng sản kim loại
	Sắt

(tấn)
	-
	-
	-
	540.000
	1.000.000

	
	
	Chì-Kẽm

(tấn)
	-
	-
	27.740
	26.929
	100.000

	
	
	Vàng

(kg)
	-
	453
	1.249
	49.594
	80.000

	2
	Khoáng chất công nghiệp và vật liệu xây dựng
	Phosphorit

(tấn)
	-
	17.854,5
	62.790
	63.588
	150.000

	
	
	Pyrit

(tấn)
	-
	-
	-
	19.200
	20.000

	
	
	Than bùn

(tấn)
	-
	-
	561.400
	140.000
	800.000

	
	
	Đolomit

(triệu tấn)
	-
	-
	-
	2.653
	>5.000

	
	
	Kaolin

(tấn)
	-
	-
	496.830
	10.561 970
	>20.000.000

	
	
	Cát thủy tinh (triệu m3)
	-
	-
	-
	10
	20

	
	
	Sét gạch ngói (triệu m3)
	1,63
	6,4
	1,7
	36
	60

	
	
	Sét xi măng

(triệu tấn)
	6,723
	14,294
	14,294
	193
	> 500

	
	
	Cát sỏi xây dựng (triệu m3)
	-
	-
	-
	45
	80

	
	
	Đá vôi xi măng (triệu tấn)
	83,4
	98,4
	77,8
	146.076
	>5.000

	
	
	Đá vôi ốp lát (triệu m3)
	-
	-
	-
	20
	100

	
	
	Phụ gia khoáng (triệu tấn)
	
	
	
	
	> 500

	
	
	Đá vôi xây dựng (triệu m3)
	-
	-
	-
	1.194,6
	Rất lớn

	
	
	Thạch anh tinh thể (kg)
	-
	-
	-
	47.083
	100.000


Cần nhận thấy rằng, các số liệu ở các cột 4, 5, 6, 7 trong bảng mang tính tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu rất khác nhau, do đó có thể không khớp hoàn toàn với bản thuyết minh về từng nhóm khoáng sản như đã được trình bày ở trên.

Cột số 8 là tài nguyên dự báo trên cơ sở các tài liệu điều tra địa chất cũng như phân tích đánh giá các tiền đề và dấu hiệu địa chất. Đây là các con số mang tính dự báo nằm trong sai số cho phép của công tác điều tra địa chất. 

12.3. Định hướng điều tra, đánh giá và khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản
12.3.1. Định hướng khai thác sử dụng

Trên cơ sở tiềm năng khoáng sản, định hướng khai thác sử dụng quặng và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tập trung chủ yếu vào một số đối tượng và lĩnh vực chủ yếu như sau:

12.3.1.1. Sắt

Quặng sắt chủ yếu có nguồn gốc phong hóa thấm đọng, chỉ có 1 điểm (Thủy Vực) có nguồn gốc nhiệt dịch. Thành phần khoáng vật chủ yếu là geothit, limonit đi cùng với sét và thạch anh. Hàm lượng sắt tương đối thấp. Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng, quy mô nhỏ. Hiện trên bản đồ đã thể hiện 11 điểm quặng sắt. Phần lớn các điểm quặng sắt chỉ mới ở giai đoạn khảo sát tổng quát. Trong số đó có giá trị và quy mô lớn hơn cả là điểm Sen Thủy, Lèn Công và Hoành Viễn. Tài nguyên dự báo mỗi điểm từ 500.000 đến 1.000.000 tấn quặng sắt, đủ để sử dụng cho phụ gia xi măng. Điểm sắt Mugi là dạng mũ sắt có nhiều khả năng liên quan với vàng và kim loại quý.

Hướng sử dụng của quặng sắt là nguyên liệu phụ gia xi măng, quy mô khai thác nhỏ chủ yếu dưới dạng tận thu.

12.3.1.2. Mangan

Trong phạm vi tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và đăng ký 3 điểm quặng mangan quy mô nhỏ dưới dạng các điểm quặng và biểu hiện khoáng hóa.

Quặng mangan có nguồn gốc trầm tích nằm trong trầm tích Devon giàu silic hệ tầng Cát Đằng. Đó là các điểm quặng Đồng Văn và Cát Đằng. Các tài liệu hiện có đều cho thấy, các điểm quặng này ít có giá trị. Quặng magan nguồn gốc thấm đọng thấy được ở Kim Lũ, phân bố trong các trầm tích phun trào hệ tầng Đồng Trầu. 

Với các tài liệu đã có, các mỏ mangan đều có quy mô nhỏ, nên có thể khai thác tận thu. 

12.3.1.3. Chì - kẽm

Trong số 5 điểm mỏ chì, kẽm đã đăng ký, đáng chú ý nhất là điểm Mugi. Mỏ chì kẽm Mỹ Đức đã được đánh giá trữ lượng cấp C2 nhưng dường như ít có triển vọng để khai thác. Các điểm Rào Mạ 1, 2, 3 rất ít có triển vọng. 

Chì kẽm có nguồn gốc nhiệt dịch. Theo các tài liệu hiện có, có thể dự đoán về mối liên quan nguồn gốc của quặng với các đá xâm nhập phức hệ Quế Sơn và các phun trào hệ tầng Động Toàn. 

Với các tài liệu hiện có, chưa có hy vọng nguồn quặng chì, kẽm quy mô lớn.

12.3.1.4. Thiếc

Cho đến nay, chưa phát hiện được điểm quặng thiếc gốc. Các tài liệu đãi mẫu trọng sa đã phát hiện và ghi nhận một số vành phân tán casiterit và seelit quy mô nhỏ. Các vành phân tán trọng sa được phát hiện trong tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1:50.000, chủ yếu tập trung ở khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Chiều rộng các vành từ 3km đến 5 - 6km. Diện tích các vành từ 10 - 25km2, hàm lượng thấp. Trên bản đồ có thể nhận thấy, các vành đều phân bố về phía Tây và phía Nam khối granit Đồng Hới.

12.3.1.5. Titan









Theo tài liệu hiện có, trữ lượng cấp C2 của inmenit trên 3 điểm quặng Quảng Đông, Mũi Dộc và Ngư Thủy là 200.000 tấn inmenit và 10.000 tấn zircon. Đây là các điểm quặng quy mô nhỏ, hàm lượng không đều. Các điểm quặng có thể khai thác dưới dạng tận thu.

Việc khai thác quặng titan khu vực ven biển gây tác động lớn đến môi trường địa chất và sinh thái. Do đó, việc khai thác quặng cần được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ gắn liền với việc hoàn nguyên môi trường.

12.3.1.6. Vàng - bạc

Khoáng sản quý hiếm và quan trọng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu là vàng - bạc. Đây cũng là hai loại khoáng sản đã được các đề án của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm nghiên cứu qua nhiều đề án tìm kiếm đánh giá cũng như công tác đo vẽ bản đồ địa chất.

Trên bản đồ đã đăng ký 19 điểm vàng với quy mô từ điểm khoáng hóa, điểm quặng và mỏ. Về mặt diện tích, các điểm vàng gốc phân bố khá tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ (10 điểm - mỏ) ở phía Nam và huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch (9 điểm) ở phía Bắc. Đây chính là các khu vực nằm trong ranh giới với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị. Đa số các điểm quặng vàng mới ở dừng lại ở mức phát hiện và phổ tra tìm kiếm đến chi tiết hóa trong các đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất 1:50.000 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Riêng mỏ vàng Xà Khía ở phía Nam đã được tìm kiếm chi tiết hóa phục vụ cho việc lập luận chứng khai thác. Cụm các điểm quặng vàng Khe Nang, Khe Đập, huyện Tuyên Hóa và lân cận ở phía Bắc đã được tìm kiếm đánh giá tài nguyên dự báo. 

Vàng gốc Quảng Bình đều có nguồn gốc nhiệt dịch, phân bố dưới dạng các mạch và đới mạch định hướng theo các phá hủy đứt gãy lớn. Vàng có mối liên quan nguồn gốc với các đá xâm nhập và phun trào Mesozoi, bao gồm các phun trào hệ tầng Động Toàn và hệ tầng Đồng Trầu cũng như các xâm nhập kiềm vôi phức hệ Quế Sơn.

Trên địa bàn toàn tỉnh, các tài liệu nghiên cứu địa chất cho thấy các số liệu sau đây: Trữ lượng cấp C (C1 + C2) cho các mỏ đã tìm kiếm hoặc thăm dò: 8,2 tấn Au và 170 tấn Ag. Tài nguyên dự báo (cấp P) cho các điểm quặng có triển vọng: 67,5 tấn  Au và  342 tấn Ag.

Để có cơ sở đầu tư phát triển khai khoáng, sự cần thiết phải tiếp tục thăm dò, điều tra đánh giá trữ lượng và chất lượng quặng vàng tại các vùng Tuyên Hoá, Lệ Thủy, Tây Quảng Ninh và Bố Trạch.

Căn cứ theo các diện tích phân bố và mức độ tập trung quặng, các tiền đề địa chất, kiến nghị ba khu vực có tiềm năng và dự kiến phát triển khoáng sản quý hiếm nhóm vàng và bạc, bao gồm:

- Vùng Lệ Thủy với triển vọng cấp A

Vùng này nằm gọn trên địa bàn phía Nam huyện Lệ Thuỷ, chiều dài 33km, chiều rộng 17km, diện tích khoảng 500 - 560 km2. Đây được xem là diện tích có tiềm năng nhất và được xếp vào mức độ quan trọng cấp A. Trong vùng, mỏ vàng Xà Khía đã được tìm kiếm đánh giá trữ lượng và khai thác quy mô nhỏ. Dự án thăm dò vàng với đầu tư của nước ngoài đã và đang được thực hiện.

Tại đây đã mô tả và đăng ký 11 điểm - mỏ vàng, 1 điểm quặng đa kim và nhiều vành phân tán trọng sa quy mô lớn, triển vọng rất tốt. Các tài liệu tổng hợp cho thấy, diện tích có tổng tài nguyên - trữ lượng cấp C1+ C2+ P1 + P2: 29.943 kg Au và 407.804 kg Ag.  

Quặng vàng chủ yếu phát triển liên quan với các đai mạch thạch anh, các đới biến đổi trên đá phun trào dacit andesit và riolit. Đi cùng với Au thường xuyên có Ag và các đa kim Cu-Pb-Zn. Về phía Nam, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị các kết quả điều tra địa chất cũng cho thấy sự có mặt rất phong phú các vành phân tán sa khoáng, các thân mạch thạch anh sulphur vàng. Đó là các điểm Xi Pa, Động Phật.

Theo các mô tả hiện có cùng với việc phân tích bình đồ địa chất, có thể dự đoán, vàng trong vùng Lệ Thuỷ thuộc về hai kiểu nguồn gốc. Đó là kiểu vàng nhiệt dịch xâm nhập liên quan với các xâm nhập granit kiềm vôi phức hệ Quế Sơn mức tuổi Permi - Trias và các phun trào hiện được xếp giả thiết vào hệ tầng Động Toàn mức tuổi Permi (có nhiều khả năng tuổi Jura - Kreta).

Với các đặc điểm nêu trên, đây được xem là diện tích triển vọng cấp A. Trên diện tích này, cần thiết có thêm các dự án điều tra thăm dò với số kinh phí đủ lớn nhằm phát hiện ra các tích tụ khoáng và các mỏ có quy mô công nghiệp.

- Vùng Tuyên Hóa với triển vọng cấp B

Vùng Tuyên Hóa nằm về phía Bắc của đứt gãy Rào Nậy, kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều dài khoảng 35km, chiều rộng 10km, diện tích khoảng 350km2. 
Tại đây đã đăng ký trên bản đồ 9 điểm vàng gốc và nhiều vành phân tán trọng sa. Tổng tài nguyên dự báo trữ lượng cấp C2 + P1 + P2: 21.353,7 kg Au. 

Về mặt địa chất học, quặng vàng thường xuyên đi cùng các đai mạch thạch anh sulphur và các đới biến chất nhiệt dịch, chủ yếu phát triển trên nền đá phun trào hệ tầng Đồng Trầu. Quặng vàng chủ yếu thuộc vào kiểu nguồn gốc nhiệt dịch liên quan với các á xâm nhập Mesozoi kiểu Sông Mã, Hoành Sơn.

Điểm quặng vàng Khe Nang đã được nghiên cứu chi tiết, kể cả nghiên cứu công nghệ thu hồi vàng. Tại đây, hàm lượng vàng dao động trong khoảng rất rộng từ 0,4 - 1,7g/T đến 10,17 - 32,4g/T, cá biệt 104,03g/T; hàm lượng bạc tuy ít gặp song hàm lượng một số mẫu đạt 5 - 29g/T; hàm lượng đồng dao động 0,01 - 0,16%; hàm lượng kẽm 0,04 - 0,4%; hàm lượng chì 0,03 - 0,83%; hàm lượng arsen 0,014 - 0,84%, cá biệt đạt 3,96%; antimon ít gặp hàm lượng thấp 0,02 - 0,128%. Tài nguyên dự báo khoảng 18 tấn vàng kim loại. Tỉnh Quảng Bình đã đề xuất một dự án điều tra khai thác chế biến quặng vàng điểm Khe Nang với công suất dự kiến 500 kg/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD.

Với các đặc điểm nêu trên, vùng được xếp vào diện tích triển vọng cấp B.
- Vùng phía Tây Quảng Ninh và Bố Trạch với triển vọng cấp C

So với hai vùng trên, đây là vùng được điều tra ở mức độ sơ lược nhất, chủ yếu được vạch ra trên cơ sở các tài liệu đo vẽ 1:200.000. Vùng có diện tích khoảng 300km2. Tại đây có  6 vành phân tán trọng sa vàng. Kích thước các vành từ 2 - 5km. 

Diện tích được đánh giá ở mức triển vọng cấp C. Trong đó:

Khu vực triển vọng cấp A là diện tích trong đó có biểu hiện trực tiếp các mỏ điểm quặng vàng cùng các vành phân tán trọng sa. Một số mỏ đã được thăm dò và khai thác. Các mạch quặng gốc đã được khống chế bằng các công trình tìm kiếm và các công trình khai thác của dân, đồng thời có mặt các vành phân tán vàng trọng sa, kim lượng bậc cao, có các dị thường địa vật lý và đã được dự báo tài nguyên trữ lượng các cấp C2 + P1.

Khu vực triển vọng cấp B (ưu tiên tìm kiếm II) là diện tích có xuất lộ các điểm quặng vàng gốc nhưng chưa được nghiên cứu chi tiết như diện tích triển vọng A. Diện tích này có mặt các vành phân tán trọng sa, kim lượng và các yếu tố khống chế quặng hóa tương đối rõ, có nhiều nét tương đồng với diện tích triển vọng A.

Khu vực triển vọng cấp C là diện tích có tiền đề và dấu hiệu địa chất thuận lợi, có các vành phân tán trọng sa, kim lượng bậc thấp hơn. 

12.3.1.7. Nhiên liệu

Khoáng sản nhiên liệu rất nghèo nàn với 1 điểm đá phiến cháy duy nhất đã được biết đến trong nhiều văn liệu. Đó là điểm đá phiến cháy Xóm Nha.

Khoáng sản nhóm nhiên liệu không có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

12.3.1.8. Phosphorit

Tiềm năng phosphorit ở Quảng Bình rất lớn, chúng thuộc kiểu nguồn gốc chính là nguồn phân chim phân bố trong các hang động Karst của các thành tạo carbonat thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P1bs). Đặc điểm chung của các hang chứa quặng: diện tích không lớn, diện tích đáy hang chỉ khoảng trên dưới 1.000m2, phân bố rải rác từ khu vực Đồng Lê xuống Phúc Lâm. Quặng phân bố ở đáy hang, có dạng bột màu nâu đen hoặc là các kết hạch bám vào các khe nứt ở trần hang. Chiều dày lớp phosphorit thay đổi từ 0,1 - 0,9m đến 3,5m; hàm lượng P2O5 dao động trong một khoảng khá rộng từ 23% đến hơn 40%.

Quy mô các điểm - mỏ phosphorit thường không lớn, chủ yếu tập trung trong các hang động Karst. Trữ lượng và tài nguyên dự báo các điểm - mỏ dao động từ vài chục đến vài chục nghìn tấn. Nguồn gốc của phosphorit là phong hóa thấm đọng, tập trung trong các hang động Karst. 

Các kết quả tổng hợp cho thấy, tài nguyên dự báo và trữ lượng cấp C2 phosphorit tỉnh Quảng Bình khoảng 150.000 tấn (148.502 tấn). Một số mỏ đã đi vào khai thác chế biến và sử dụng để làm phân bón.

Kiến nghị: cần mở rộng quy mô khai thác quặng phosphorit trong các hang động nằm xa khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc khai thác cần được tiến hành thủ công kết hợp mở rộng và làm sạch các hang động, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường.

 12.3.1.9. Pyrit

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đăng ký 7 điểm pyrit quy mô từ điểm khoáng hoá đến điểm quặng. Chúng hiện diện dưới dạng các đới sulphur hóa trùng với các đới phá huỷ đứt gãy trên các đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Đồng Trầu cũng như các đá sét màu đen hệ tầng Long Đại. Quy mô các điểm quặng khá nhỏ, nói chung ít có triển vọng thành mỏ công nghiệp, do đó không nên đầu tư điều tra tiếp.

12.3.1.10. Than bùn

Tiềm năng than bùn ở Quảng Bình không lớn, than phân bố chủ yếu trong trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông - biển - đầm lầy thuộc kiểu than sau biển tiến nằm phủ trên tầng cát trắng thuộc trầm tích Holocen hạ - trung nguồn gốc biển, biển - gió (m, mvQIV1-2), được hình thành trong môi trường khử (pH thấp < 4,5 và Eh âm (-120mV), có độ dày không ổn định và các thân than bùn thường kéo dài phương á kinh tuyến, rộng 10 - 100m.

Hiện tại đã phát hiện được 2 điểm phân bố ở huyện Quảng Trạch là Ba Đồn và Xóm Cát với tổng tài nguyên dự báo cấp P2 là 701.400m3. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, than bùn có chất lượng khá tốt, độ phân giải cao; hàm lượng chất hữu cơ, đạm, axit humic lớn, độ chua vừa phải, khả năng hấp thụ nước và anion cao nên có thể sử dụng để sản xuất phân bón NPK, phân vi sinh sử dụng tại chỗ và tiêu thụ tại một số tỉnh lân cận. Trong khi sử dụng cần chú ý bảo vệ môi trường và môi sinh, những tác động có lợi và có hại của việc khai thác than bùn.

Than bùn có nhiệt lượng không đều từ không đốt cháy được đến 4.278 cal/g và các kết quả phân tích vi sinh khác đạt yêu cầu làm phân vi sinh. Nhìn chung, quy mô và trữ lượng than bùn nhỏ, hiện tại đã và đang được khai thác thủ công là chủ yếu. Than bùn được sử dụng theo hướng làm chất đốt và phân vi sinh.

12.3.1.11. Dolomit 

Tiềm năng đá dolomit ở Quảng Bình là khá lớn, hiện đã đăng ký được 10 điểm dolomit. Dolomit ở Quảng Bình đều có nguồn gốc trầm tích và chúng phân bố tập trung chủ yếu trong các thành tạo trầm tích hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb) với tài nguyên dự báo hàng tỷ tấn, chất lượng dolomit khá tốt, hàm lượng MgO hầu hết đều lớn hơn 18% và khá ổn định trong các mẫu phân tích, do đó có thể sử dụng chúng trong nhiều ngành công nghiệp.

Dolomit và các sản phẩm biến tính của nó là loại vật liệu sử dụng để xử lý kim loại nặng, axit trong nước và nước thải. Nó có thể được sử dụng rộng rãi ở vùng đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng sông Cửu Long vào mục đích xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản. 

Về chất lượng, nguyên liệu dolomit đáp ứng nhiều lĩnh vực sản xuất nhất là đối với các công nghệ xử lý môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản. Loại trừ một số điểm mỏ nằm trong khu Di sản Thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng, các mỏ còn lại đều có khả năng khai thác và chế biến. Nhiều mỏ dolomit hiện đã được khai thác chủ yếu với mục đích làm vật liệu xây dựng. 

Kiến nghị khuyến khích đầu tư khai thác và chế biến nguyên liệu dolomit. 

12.3.1.12. Felspat gốm sứ

Theo các tài liệu hiện có, nguyên liệu felspat gốm sứ phân bố trên quy mô không lớn, tập trung xung quanh khối granit Đồng Hới. Chúng đã được phát hiện và mô tả trong công trình đo vẽ bản đồ địa chất Đồng Hới tỷ lệ 1:50.000 năm 1986. Nhiều thân mạch đã được thăm dò bằng các công trình đào và khoan.

Các mạch pegmatit granit có dạng mạch, dạng thấu kính xuyên cắt các đá trầm tích hệ tầng Long Đại. Kích thước các thân quặng chiều dày từ 1 - 2m đến 4 - 5m. Thành phần thạch học bao gồm các đá granit hạt lớn đến rất lớn. Các hạt felspat kali có khi lên đến  9 - 10cm đi cùng thạch anh, khoáng vật màu có biotit hoặc muscovit.

Nhìn chung, quy mô của pegmatit granit không lớn, chưa phát hiện được mỏ felspat công nghiệp, chất lượng ở mức trung bình thấp. Kết quả của công tác tìm kiếm và đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50 000 phát hiện được một số điểm felspat ở huyện Bố Trạch, trong đó có điểm felspat Cự Nẫm được xem là có triển vọng nhất. Kết quả nghiên cứu sơ bộ về chất lượng cho thấy felspat Cự Nẫm đảm bảo yêu cầu cho sản xuất gốm sứ (khả năng sử dụng làm xương để sản xuất ceramic) mức độ trung bình.

12.3.1.13. Thạch anh mạch và khối
Thạch anh mạch được dùng trong những ngành công nghiệp đòi hỏi loại thạch anh thật tinh khiết và có những thuộc tính đặc biệt như sản xuất đồ gốm mỏng, kính quang học, đồ áp điện.

Trong các văn liệu địa chất thấy rằng, thạch anh nhiệt dịch dạng mạch và dạng khối phát triển mạnh ở phần phía Bắc của tỉnh, nhất là vùng phân bố các đá phun trào Riolit Trias. Trên thực địa, chúng tạo nên các hệ mạng mạch có chiều dày vài mét, kéo dài hàng trăm mét. Thành phần khoáng vật chính là thạch anh màu trắng tinh khiết. Thạch anh thường bị nứt vỡ do các hoạt động phá huỷ đứt gãy kiến tạo. Khi xem xét thực tế thì giá trị kinh tế nguyên liệu khoáng của loại thạch anh dạng khối rất hạn chế. 

12.3.1.14. Kaolin

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã phát hiện được 4 điểm kaolin, đó là Đồng Hới, Quán Bưởi, Quảng Trường và Khương Hà. 

Theo dấu hiệu nguồn gốc, các mỏ Đồng Hới, Quán Bưởi và Quảng Trường có nguồn gốc phong hoá trên các đá phun trào riolit và trầm tích Neogen hệ tầng Đồng Hới. Điểm Khương Hà có nguồn gốc tái lắng đọng trong các thung lũng tuổi Đệ Tứ. 

Mỏ kaolin Đồng Hới đã được Đoàn Địa chất 406 thăm dò tỉ mỉ vào những năm 1969-1974 và đã đánh giá được tổng trữ lượng kaolin ở các cấp A +B + C1 + C2: 15.526.000 tấn. Theo một tài liệu khác (Trần Văn Trị, 2000), tụ khoáng kaolin Đồng Hới có trữ lượng gần 30 triệu tấn. Kết quả nghiên cứu về chất lượng cũng đã khẳng định kaolin Đồng Hới có thể sử dụng để sản xuất gốm sứ và sản xuất gạch chịu lửa...

Các điểm kaolin Quán Bưởi, Quảng Trường, Khương Hà có quy mô nhỏ hơn, chưa được nghiên cứu điều tra chi tiết. Trong số này, có giá trị hơn cả là điểm Quán Bưởi với tài nguyên dự báo 180.000m3.

Kiến nghị: khuyến khích tiếp tục điều tra, thăm dò và khai thác, chế biến các mỏ kaolin này, mở rộng quy mô khai thác chế biến nguyên liệu mỏ kaolin Đồng Hới.

12.3.1.15. Cát thủy tinh

Cát thủy tinh là một trong những khoáng sản có giá trị của tỉnh Quảng Bình. Chúng phân bố rộng, thành dải không liên tục dọc ven biển từ phía Nam huyện Quảng Trạch đến phía Nam thành phố Đồng Hới. Những nơi tập trung lớn nhất là các dải cát thuộc địa phận xã Quảng Hưng, Hải Thành và Hoàn Lão. Hiện đã đăng ký được 4 điểm mỏ là Ba Đồn, Bàu Tró, Bàu Bàng và Tứ Mỹ. Cát thủy tinh có nguồn gốc trầm tích biển - gió, cát màu trắng, hạt vừa, độ mài tròn và chọn lọc tốt, thành phần SiO2 chiếm >95%.

Các tài liệu nghiên cứu ở đây chủ yếu ở giai đoạn phát hiện hoặc tìm kiếm chi tiết hoá trong công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000. Trong số các điểm cát thì điểm Ba Đồn có giá trị hơn cả, tài nguyên dự báo vào khoảng 10 triệu tấn.

Kiến nghị: tiếp tục điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác sử dụng và xuất khẩu cát thuỷ tinh ven biển.

12.3.1.16. Sét gạch ngói 

Trên bản đồ đã đăng ký 22 mỏ - điểm nguyên liệu sét gạch ngói. Chúng có quy mô từ nhỏ đến lớn, trong đó có 4 mỏ được thăm dò đánh giá trữ lượng, các điểm còn lại dừng ở mức điều tra phát hiện và phổ tra đánh giá trong các đề án đo vẽ địa chất. Các nguồn nguyên liệu sét đều phân bố trong các trầm tích hệ Đệ Tứ thuộc các bãi bồi hoặc thềm bậc I nằm dọc theo các thung lũng sông hoặc các thung lũng giữa núi. Nhiều điểm mỏ nằm trong các khu phân bố dân cư hoặc đất nông nghiệp. Nguyên liệu sét nhìn chung có chất lượng tốt, hàm lượng nhôm khá cao, giàu khoáng vật kaolinit. Nhiều mỏ đã được khai thác từ khá lâu, cần được tiếp tục thăm dò bổ sung đánh giá trữ lượng.

Theo các số liệu hiện có: Tổng trữ lượng của 4 mỏ sét đã được thăm dò là 5.228.200m3. Tài nguyên dự báo của 12 điểm nguyên liệu sét là 34.745.800m3.

Kiến nghị: khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thăm dò khai thác và chế biến nguyên liệu sét gạch ngói theo các quy trình công nghệ hiện đại, phục vụ các nhu cầu của địa phương và lân cận.

12.3.1.17. Nguyên liệu sét xi măng 

Trên bản đồ hiện mới đăng ký 6 mỏ điểm nguyên liệu sét xi măng với các mức điều tra khác nhau. Về nguồn gốc có hai loại sét xi măng. Thứ nhất, sét trong các thung lũng hố sụt trầm tích hệ Đệ Tứ. Tiêu biểu là các điểm sét ở Liêm Hoá, Yên Hoá, Thanh Liêm. Đối với sét loại này, chất lượng tốt, hàm lượng alumin cao, nhưng quy mô không lớn, chủ yếu phục vụ cho các Nhà máy xi măng lò đứng. Nhiều diện tích phân bố của các mỏ sét loại này nằm trong các khu dân cư hoặc đất trồng lúa màu. Thứ hai, đá sét bán phong hoá phát triển trên nền các tầng đá gốc. Tiêu biểu nhất là các mỏ sét ở Thọ Lộc và Áng Sơn. Các loại đá sét bán phong hóa  thường liên quan với tầng đá giàu đá phiến sét và đá sét kết như hệ tầng Long Đại, Đại Giang, Tân Lâm, Rào Chắn. Đặc điểm tiêu biểu của sét loại này là chất lượng không ổn định, dễ thay đổi theo chiều ngang và chiều sâu. Tuy nhiên quy mô là rất lớn, có thể khai thác quy mô công nghiệp. Đối với các nhà máy xi măng công suất lớn, chỉ có sét kiểu nguồn gốc này mới đảm bảo yêu cầu về mặt khối lượng. Mỏ sét Thọ Lộc được thăm dò chính là để phục vụ cho Nhà máy xi măng Sông Giang công suất lớn. Loại đá sét này có tiềm năng rất lớn ở Quảng Bình, có thể đáp ứng được các nhu cầu của ngành sản xuất xi măng tỉnh nhà.

12.3.1.18. Phụ gia khoáng

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tiềm năng rất lớn về loại phụ gia khoáng liên quan với các phức hệ địa chất sau đây:

- Phụ gia khoáng liên quan với các đá phun trào bazan và andesit hệ tầng Động Toàn. 

- Phụ gia khoáng liên quan đến các đá trầm tích silicit mức tuổi Paleozoi thuộc hệ tầng La Khê và các trầm tích hệ Devon thuộc các hệ tầng Rào Chắn, Mục Bài. 

- Phụ gia khoáng liên quan với các tập đá phiến sét đen mức độ biến chất thấp hệ tầng Long Đại.

Các kết quả nghiên cứu sơ bộ bước đầu cho thấy, nguyên liệu silicit có tiềm năng lớn, có thể sử dụng tốt cho công nghiệp sản xuất xi măng. Kiến nghị cần nghiên cứu chuyên đề về nguyên liệu silicit để phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình. Công tác nghiên cứu theo 2 hướng: Thứ nhất, nghiên cứu điều tra địa chất. Thứ hai, nghiên cứu công nghệ chế biến sản xuất và khai thác.

12.3.1.19. Cát - cuội - sỏi 

Trên bản đồ hiện nay đã đăng ký 6 điểm - mỏ cát, cuội, sỏi xây dựng. Về mức độ nghiên cứu, cơ bản mới chỉ dừng lại ở mức phát hiện và mô tả sơ bộ. 

Nguồn vật liệu xây dựng cát, cuội, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu tập trung trong các trầm tích hệ Đệ Tứ phân bố dọc theo các lưu vực sông và suối lớn. Chúng tạo nên các bãi cát, bãi cuội sỏi và các cuội sỏi hỗn hợp quy mô chiều dài từ 100m đến vài trăm mét, chiều rộng vài chục mét đến trăm mét, chiều dày 5 -10m. Ngoài ra, cát lòng sông trên các sông lớn cũng có triển vọng rất tốt. Chất lượng cát, cuội, sỏi không đồng đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp, điều kiện địa hình địa mạo, mức độ hoạt động của các lưu vực sông.

Hiện nay, trên nhiều lưu vực sông, nhân dân địa phương đang tiến hành khai thác để phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại chỗ. Ngoài khai thác các bãi bồi và bậc thềm ở sông Dinh, sông Kiến Giang, nhiều tàu hút đang ngày đêm khai thác cát lòng sông trên các đoạn khác nhau của sông Long Đại và sông Gianh.  

Việc khai thác cát, cuội, sỏi đã mang lại công ăn việc làm cho nhiều người dân lao động. Tuy nhiên, tại nhiều điểm khai thác, do không được quy hoạch và nghiên cứu, quá trình khai thác đã làm ảnh hưởng đến môi trường, tạo điều kiện cho các hoạt động xói lở phát triển.

Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức khai thác cát cuội sỏi trên tuyến sông Dinh và sông Bùng do chất lượng tốt, việc khai thác không ảnh hưởng đến môi trường địa chất. Tuy nhiên khối lượng và công suất khai thác, tốc độ và thời gian khai thác, quy trình khai thác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, không gây xói lở bờ sông.

12.3.1.20. Đá vôi xi măng

Trên bản đồ đã đăng ký 21 điểm - mỏ đá vôi xi măng. Trong số đó mới có 4 mỏ đã được thăm dò và tìm kiếm đánh giá trữ lượng cấp B và C. Mỏ đá vôi xi măng Tiến Hoá (C12-6) đã được thăm dò để phục vụ cho Nhà máy xi măng Sông Gianh. Mỏ đá vôi và dolomit Áng Sơn được thăm dò đánh giá phục vụ cho Nhà máy xi măng Áng Sơn. Các điểm - mỏ còn lại chỉ mới được khảo sát sơ bộ hoặc tìm kiếm chi tiết hoá trong các đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất.

Kiến nghị: việc khai thác nguyên liệu đá vôi cần phải được quy hoạch chặt chẽ, nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường lâu dài phục vụ cho thăm quan du lịch. Đề án dự kiến 3 khu khai thác vật liệu xây dựng gồm vùng Tây Bắc tỉnh Quảng Bình (phân vùng 1), vùng Bắc thành phố Đồng Hới (phân vùng 2), vùng Nam thành phố Đồng Hới (phân vùng 3). Trong đó, các mỏ đá vôi nằm chủ yếu ở phân vùng 2 và 3.

12.3.1.21. Đá xây dựng và ốp lát

Trên bản đồ đã đăng ký 6 điểm - mỏ đá xây dựng và ốp lát. Trong số đó có 2 điểm - mỏ đá vôi ốp lát, 2 điểm mỏ đá vôi xây dựng, 1 điểm - mỏ đá granit xây dựng - ốp lát, 2 điểm - mỏ cát xây dựng. Tiềm năng đá xây dựng và ốp lát tỉnh Quảng Bình là rất lớn, nhất là các loại đá vôi phân dải và granit.

Kiến nghị: khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư khai thác chế biến các nguồn đá xây dựng và ốp lát phục vụ cho nhu cầu địa phương và xuất khẩu. Ưu tiên khai thác các mỏ đá ở các vùng sâu vùng xa nhằm phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng và tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. 

12.3.1.22. Thạch anh tinh thể

Quy mô nhỏ, ít có giá trị kinh tế.

12.3.1.23. Nước khoáng - nước nóng

Là một nguồn lợi thiên nhiên hết sức phong phú của tỉnh Quảng Bình, hiện mới được khai thác hết sức hạn chế.

Kiến nghị: đối với các nguồn nước nóng - nước khoáng cần đi theo hai hướng. Thứ nhất, sử dụng nước khoáng đóng chai, nước khoáng chữa bệnh, các điểm nước khoáng phục vụ du lịch và chăm sóc sức khoẻ. Hướng thứ hai, khai thác và sử dụng các nguồn nước khoáng nóng như một nguồn địa nhiệt, tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ nhu cầu tại chỗ cho nhân dân địa phương. 

12.3.2. Định hướng điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản

Trên cơ sở phân tích tổng thể phối hợp các yếu tố hiện thực về tài nguyên khoáng sản, nhu cầu xã hội, định hướng chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, trong thời gian tới một số đề án nghiên cứu, điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh có thể được xem xét, cụ thể:

- Điều tra đánh giá nguyên liệu phụ gia khoáng phục vụ sản xuất xi măng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Điều tra nguyên liệu đá vôi sạch và siêu sạch phục vụ phát triển công nghiệp hoá chất. 

- Nghiên cứu điều tra và thử nghiệm nguyên liệu dolomit và các khoáng chất tự nhiên phục vụ xử lý môi trường.

- Điều tra đánh giá nguyên liệu cát thuỷ tinh ven biển và định hướng sử dụng.

- Điều tra đánh giá sa khoáng titan ven biển và kiến nghị các giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu điều tra thăm dò và khai thác vàng vùng Tuyên Hóa.

- Nghiên cứu điều tra và thăm dò khai thác vàng Lệ Thủy.

- Điều tra đánh giá triển vọng vàng phía Tây Quảng Ninh và Bố Trạch.

- Khảo sát điều tra nguyên liệu đá mỹ nghệ và đá ốp lát trên địa bàn toàn tỉnh.

- Khảo sát điều tra hang động Karst phục vụ phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

12.3.3. Định hướng quy hoạch

Nghiên cứu, quy hoạch phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở phù hợp với trình độ khoa học công nghệ, điều kiện kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn nguyên môi trường và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

